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NGHỊ QUYÉT

Về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa

và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ

sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;

QUYẾT NGHỊ:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao

hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến

việc phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

2. Nghị quyết này không áp dụng đối với cơ quan tài phán Việt Nam có

thẩm quyền khi xét xử vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo hiệp định khuyến
khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định thương mại hoặc điều ước quốc tế khác có quy

định về bảo hộ đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tranh chấp đầu tư quốc tế là tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài (bao

gồm: tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài năm
giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổ chức kinh tế là công ty hợp danh có đa số
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thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài) và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam, Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước, tổ chức của Việt Nam được cơ

quan nhà nước ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước (sau đây gọi
chung là cơ quan nhà nước Việt Nam) tại cơ quan tài phán Việt Nam, nước ngoài
hoặc quốc tế theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định thương mại hoặc
điều ước quốc tế khác có quy định về bảo hộ đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (sau đây gọi chung là hiệp định đầu tư), trong

đó có quy định về việc giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và cơ
quan nhà nước Việt Nam;

b) Hợp đồng, thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư
nước ngoài.

2. Cơ quan chủ trì giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế là cơ quan

được xác định theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết này (sau đây gọi chung
là Cơ quan chủ trì).

3. Cơ quan đại diện pháp lý cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là Bộ Tư pháp (sau đây gọi
chung là Cơ quan đại diện pháp lý).

4. Biện pháp bị đe dọa kiện hoặc bị kiện là quyết định hoặc hành vi của

cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư

của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài đó
cho rằng vi phạm hiệp định đầu tư, hợp đồng, thỏa thuận.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan là cơ quan nhà nước Việt Nam, tổ

chức, cá nhân liên quan tới việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc
tế được Cơ quan chủ trì hoặc Cơ quan đại diện pháp lý mời hoặc yêu cầu tham

gia phòng ngừa, giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

6. Tổ công tác liên ngành về giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế
là Tổ công tác do Cơ quan chủ trì thành lập, gồm đại diện các cơ quan, tổ chức

liên quan đến tranh chấp đầu tư quốc tế, có nhiệm vụ tư vấn cho Cơ quan chủ trì

trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

7. Chuyên gia là người có kiến thức chuyên môn, kỹ thuật hoặc kinh

nghiệm đối với vấn đề liên quan được Cơ quan chủ trì mời tham gia giải quyết
vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

8. Người làm chứng là người biết về tình tiết liên quan đến vụ việc tranh

chấp đầu tư quốc tế và tham gia vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo yêu cầu

của Cơ quan chủ trì.

9. Ban chỉ đạo liên ngành về giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế

là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập trên cơ sở đề xuất của Cơ quan chủ

trì để thực hiện chức năng chỉ đạo, điều phối liên ngành trong giải quyết vụ việc
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tranh chấp đầu tư quốc tế có biện pháp bị kiện liên quan tới các cơ quan không
phải là cơ quan hành chính nhà nước, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại, an ninh,

quốc phòng.

10. Cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài là hệ thống theo dõi, xử lý
phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài và đánh giá rủi ro phát

sinh vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp trong phòng ngừa và giải quyết tranh

chấp đầu tư quốc tế

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.

2. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và
sự phối hợp kịp thời, đầy đủ, hiệu quả của cơ quan nhà nước và cơ quan, tổ chức

liên quan trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

3. Người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ chức có trách nhiệm chủ động tổ

chức các biện pháp phòng ngừa và kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại

của nhà đầu tư nước ngoài; chịu trách nhiệm khi có quyết định hoặc hành vi là

nguyên nhân gây ra vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế và bị cơ quan tài phán
Việt Nam, nước ngoài hoặc quốc tế có thẩm quyền xác định vi phạm hiệp định

đầu tư, hợp đồng hoặc thỏa thuận.

4. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm kịp thời tổ chức, phối hợp với Cơ quan

đại diện pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan giải quyết vụ việc tranh

chấp đầu tư quốc tế được giao; chịu trách nhiệm trong trường hợp chậm trễ, gây

thiệt hại cho cơ quan nhà nước Việt Nam.

5. Cơ quan đại diện pháp lý có trách nhiệm tư vấn, phối hợp chặt chẽ, kịp

thời với Cơ quan chủ trì trong thực hiện công tác phòng ngừa và giải quyết tranh

chấp đầu tư quốc tế.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ

và kịp thời với Cơ quan chủ trì và Cơ quan đại diện pháp lý trong quá trình giải

quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế; chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh

do không phối hợp hoặc phối hợp không đúng, không đầy đủ theo quy định của

pháp luật về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

7. Tăng cường minh bạch, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về

bảo vệ bí mật nhà nước trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Điều 5. Áp dụng pháp luật

1. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị

quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định tại Nghị

quyết này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
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2. Văn bản quy phạm pháp luật quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành

Nghị quyết này được áp dụng trong trường hợp có nhiều văn bản quy phạm
pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề.

3. Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau ngày Nghị
quyết này có hiệu lực thi hành có quy định về chế độ, chính sách khác với quy

định của Nghị quyết này thì áp dụng chế độ, chính sách ưu đãi hơn cho công tác

phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

4. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị quyết này thì áp

dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

ký

Chương II

PHÓI HỢP PHÒNG NGỪA TRANH CHÁP ĐU TƯ QUÓC TẾ

Điều 6. Nội dung phối hợp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Phối hợp trong tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, đàm phán,
và chấp nhận các cam kết quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài.

2. Phối hợp trong giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư
nước ngoài phù hợp với pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Phối hợp thực hiện Cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài nhằm ngăn

ngừa phát sinh vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

4. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao năng lực của cán bộ,
công chức, viên chức trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức trong xây dựng
và thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư nước ngoài, đàm
phán, ký và chấp nhận các camm kết quốc tế

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì rà soát,

đánh giá quy định về đầu tư nước ngoài theo pháp luật về đầu tư.

2. Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm sau đây:

a) Rà soát, đánh giá và đề xuất xử lý quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng

chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;

b) Rà soát, đánh giá việc đàm phán, ký và thực hiện hiệp định đầu tư, hợp

đồng, thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài; đề
xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực

hiệp định đầu tư không còn phù hợp với Việt Nam; xử lý kịp thời các vướng

mắc, khó khăn, cản trở việc thực hiện các hiệp định đầu tư, hợp đồng, thỏa thuận

giữa cơ quan nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài.
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3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt

động đầu tư nước ngoài tại địa phương.

4. Chính phủ quy định cơ chế đăng ký đầu tư bảo đảm việc thu hút đầu tư

nước ngoài hiệu quả, ổn định, giảm thiểu phát sinh tranh chấp.

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức trong giải quyết
phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài

1. Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài được tiếp
nhận trực tiếp tại cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tổ
cáo và thông qua Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

2. Cơ quan nhà nước nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà

đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có thẩm quyền

giải quyết phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao toàn bộ thông tin, tài

liệu đã nhận đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý Cổng thông

tin quốc gia về đầu tư và Cơ quan đại diện pháp lý.

3. Cơ quan quản lý Cổng thông tin quốc gia về đầu tư có trách nhiệm phối
hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc chuyển xử lý kịp thời, đúng

thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài; đồng
thời tổng hợp, theo dõi và phân tích thông tin nhằm phát hiện sớm nguy cơ phát
sinh tranh chấp đầu tư quốc tế.

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết
phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài kịp thời, thống nhất,

đúng thẩm quyền, phủ hợp với pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hướng tới phòng ngừa, hạn chế nguy

cơ phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế. Cơ quan, tổ chức liên quan có trách

nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, ý kiến chuyên môn

và tham gia vào việc thương lượng, tham vấn theo yêu cầu của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư
nước ngoài.

5. Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết phản

ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài quyết định việc thuê luật sư

tư vấn trong quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại.

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức trong thực hiện
Cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài

1. Cơ quan giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước

ngoài thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư khi nhận thấy có khả

năng phát sinh vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế hoặc có dấu hiệu vi phạm quy

định của pháp luật, hiệp định đầu tư, hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết khác

với nhà đầu tư nước ngoài.
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2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, điều

phối, theo dõi việc xử lý và cập nhật tình hình, kết quả giải quyết đến nhà đầu tư

nước ngoài, đề xuất biện pháp xử lý, kiến nghị cơ quan nhà nước có thầm quyền
giải quyết.

3. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, các Bộ,
ngành, địa phương thực hiện phân tích, đánh giá các nội dung phản ánh, kiến

nghị, khiếu nại và xử lý theo thẩm quyền.

4. Trường hợp cơ quan nhà nước có thầm quyền không thể giải quyết dứt
điểm phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan quản lý
nhà nước về đầu tư có quyền đề nghị Cơ quan đại diện pháp lý đánh giá rủi ro
phát sinh vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế, đề xuất biện pháp xử lý (nếu có).

5. Chính phủ quy định chỉ tiết Cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài
nhằm ngăn ngừa phát sinh vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Điều 10. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao
năng lực về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ,
ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến

kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương mình về

pháp luật thương mại, đầu tư quốc tế; phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu
tư quốc tế.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, Cơ quan đại diện pháp lý có trách
nhiệm tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức
của các cơ quan nhà nước về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tutư quốc tế.

Chương III

PHỎI HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP ĐẦU TƯ QUỐC TÉ

Điều 11. Nội dung phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

1. Xác định Cơ quan chủ trì.

2. Phân định trách nhiệm của Cơ quan chủ trì, Cơ quan đại diện pháp lý và các

cơ quan, tổ chức và cá nhân khác trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư

quốc tế.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược giải quyết vụ việc tranh chấp
đầu tư quốc tế.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án hòa giải vụ việc tranh chấp đầu
tư quốc tế.

Điều 12. Xác định Cơ quan chủ trì

1. Cơ quan chủ trì là cơ quan trực tiếp có hoặc đề xuất biện pháp bị đe dọa

kiện hoặc bị kiện.
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2. Trường hợp cơ quan trực tiếp có hoặc đề xuất biện pháp bị đe dọa kiện
hoặc bị kiện là cơ quan tiến hành tổ tụng hoặc các biện pháp bị đe dọa kiện hoặc

bị kiện liên quan đến hai hoặc nhiều cơ quan, cơ quan nhận được văn bản thể hiện

ý định khởi kiện hoặc thông báo trọng tài có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan

đại diện pháp lý để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định Cơ quan chủ trì.

Điều 13. Trách nhiệm của Cơ quan chủ trì

1. Đầu mối quản lý, điều phối và chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc

giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế. Chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại

diện pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết vụ
việc tranh chấp đầu tư quốc tế. Cơ quan chủ trì có thẩm quyền quyết định các vấn
đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết
vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

2. Chủ trì xây dựng Chiến lược giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế
bảo đảm kịp thời, có phương án giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế, có
giải pháp thương lượng, hòa giải phù hợp.

3. Chủ trì xây dựng, quyết định tiêu chí, quy trình lựa chọn tổ chức hành

nghề luật sư (sau đầy gọi chung là luật sư) đại diện cho Cơ quan nhà nước Việt

Nam trong giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế và đàm phán, ký, quản lý

hợp đồng dịch vụ pháp lý với luật sư theo mức phí của thị trường.

4. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện phán

quyết, quyết định của cơ quan tài phán Việt Nam, nước ngoài hoặc quốc tế.

5. Trường hợp vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế có biện pháp bị kiện liên
quan tới các cơ quan không phải là cơ quan hành chính nhà nước và ảnh hưởng
đến quan hệ đối ngoại, an ninh, quốc phòng, trên cơ sở đánh giá sự cần thiết, Cơ
quan chủ trì đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về
giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế, có thành phần đại diện lãnh đạo của

cơ quan không phải là cơ quan hành chính nhà nước có liên quan. Cơ quan chủ

trì là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo liên ngành về giải quyết vụ việc tranh

chấp đầu tư quốc tế.

6. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này.

Điều 14. Trách nhiệm của Cơ quan đại diện pháp lý

1. Chịu trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chủ trì trong toàn bộ quá trình

giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

2. Xây dựng, giới thiệu, cập nhật cho Cơ quan chủ trì danh sách chuyên

gia pháp lý có thể làm trọng tài viên và danh sách luật sư cho cơ quan nhà nước

trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

3. Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị quyết này.

4. Hỗ trợ, tư vấn cho Cơ quan chủ trì trong việc thực hiện các trách nhiệm

được quy định tại Điều 13 của Nghị quyết này.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.












